[bookmark: _GoBack]
	PHÒNG GD & ĐT HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH GIANG

	ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ĐẠI TRÀ
Năm 2024
MÔN: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 120 phút
(Đề thi gồm có 06 câu, 02 trang)



I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
	Đọc văn bản sau:
Hành quân giữa rừng xuân
Rừng xa vọng tiếng chim gù,
    Ngân nga tiếng suối, vi vu gió ngàn.
       Mùa xuân đẫm lá ngụy trang,
    Đường ra tiền tuyến nở vàng hoa mai.
       Ba lô nặng, súng cầm tay,
    Đường xa biết mấy dặm dài nhớ thương.
       Giờ này mẹ ở quê hương,
   Cũng chừng đang dõi theo đường ta đi.
       Đêm mưa, ngày nắng sá gì,
   Quân thù còn đó, ta đi chưa về.
      Chim rừng thánh thót bên khe,
  Nhìn lên xanh biếc bốn bề rừng xuân.
(Trích tuyển tập “Thơ Lê Anh Xuân”, NXB Giáo dục, năm 1981, tr.191)
Chú thích: Lê Anh Xuân (1940 - 1968), tên thật là Ca Lê Hiến, quê Đồng Khởi, Bến Tre. Ông tham gia các hoạt động cách mạng từ khi còn rất trẻ. Lê Anh Xuân không chỉ là một người lính dũng cảm mà còn là một nhà thơ tài hoa, dùng ngòi bút để cổ vũ tinh thần đấu tranh của đồng bào và đồng đội.
Bài thơ “Hành quân giữa rừng xuân” là một trong những bài thơ tiêu biểu của ông viết về đề tài người lính
Hãy trả lời câu hỏi/Thực hiện yêu cầu sau:
Câu 1. Bài thơ được làm theo thể thơ nào? 
Câu 2. Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai?
Câu 3. Hãy chỉ ra một biện pháp tu từ trong câu thơ sau và phân tích tác dụng của nó:                             
Rừng xa vọng tiếng chim gù,
                                                Ngân nga tiếng suối, vi vu gió ngàn.
Câu 4: Thông điệp ý nghĩa nhất anh/chị rút ra từ bài thơ trên là gì? Vì sao?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích hình ảnh người lính trong bài thơ Hành quân giữa rừng xuân (Lê Anh Xuân)


Câu 2. (4,0 điểm)
Hiện nay nguồn nước sạch đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và môi trường sống. Hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) trình bày các giải pháp cụ thể để bảo vệ nguồn nước trước tình trạng ô nhiễm.

----- HẾT -----



































	PHÒNG GD & ĐT HOA LƯ 
TRƯỜNG THCS NINH GIANG

	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10  ĐẠI TRÀ
Năm 2024
MÔN: NGỮ VĂN
(Hướng dẫn chấm gồm 04 trang)



	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	- Bài thơ được viết theo thể thơ lục bát
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	1,0

	
	2
	Nhân vật trữ tình là người lính
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm
	1,0

	
	3
	- Biện pháp tu từ nhân hoá “ngân nga tiếng suối, vi vu gió ngàn”
 - Tác dụng: 
+ Giúp tạo nên sự sống động cho cảnh vật, làm nổi bật sự hài hòa và gắn bó giữa con người với thiên nhiên. 
+ Khơi gợi trong lòng người đọc một cảm giác yên bình, thư thái.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời được biện pháp tu từ: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời được một trong 2 tác dụng của biện pháp tu từ: 0,25 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	1,0


	
	4
	Học sinh có thể rút ra những bức thông điệp khác nhau, tuy nhiên cần có căn cứ từ văn bản, không suy diễn thiếu cơ sở, không vi phạm những chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
Gợi ý:
- Thông điệp  ý nghĩa nhất với bản thân HS qua bài thơ có thể là:
+ Lạc quan, yêu đời. Tinh thần lạc quan, yêu đời có vai trò quan trọng với mỗi người, giúp chúng ta có thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống
+ Cần rèn luyện để có được đức tính dũng cảm, ý chí quyết tâm. Đó là những phẩm chất tốt đẹp của con người, giúp chúng ta khẳng định mình và thành công trong cuộc sống.
…
- HS đưa ra lí giải phù hợp, thuyết phục
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh nêu 01thông điệp hợp lí, có ý nghĩa: 0,5 điểm.
- Học sinh có sự lí giải thuyết phục: 0,5 điểm
- Học sinh chỉ trả lời được 01 ý: 0,5 điểm
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời lạc đề hoàn toàn: không cho điểm.

	1,0

	II
	VIẾT
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích hình ảnh người lính qua bài thơ trên
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
- Hình thức: một đoạn văn, thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành.
- Dung lượng: khoảng 200 chữ
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Phân tích hình ảnh người lính qua bài thơ
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận: Hình ảnh người lính hiện lên trong bài thơ với nhiều vẻ đẹp đáng quý:
- Tinh thần lạc quan: luôn yêu đời giữa hoàn cảnh gian khổ của cuộc hành quân: “tiếng chim gù; ngân nga tiếng suối; vi vu gió ngàn” làm dịu bớt mệt nhọc, khơi dậy niềm tin yêu và hy vọng.
- Tình yêu quê hương và gia đình: Dù hành quân xa nhà, trong lòng người lính luôn có nỗi nhớ quê hương và gia đình: Ba lô nặng, súng cầm tay/ Đường xa biết mấy dặm dài nhớ thương. Hình ảnh người mẹ ở quê hương đang dõi theo bước chân của họ là biểu tượng cho tình yêu và sự ủng hộ từ gia đình, tạo động lực lớn cho người lính trong cuộc chiến đấu: Giờ này mẹ ở quê hương/ Cũng chừng đang dõi theo đường ta đi.
- Kiên cường và quyết tâm: vượt qua mọi khó khăn, gian khổ:       Đêm mưa, ngày nắng sá gì/ Quân thù còn đó, ta đi chưa về. Họ không ngại đêm mưa, ngày nắng, luôn tiến bước vì nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.
- Sự hòa quyện với thiên nhiên: Hình ảnh người lính hành quân giữa rừng xuân tươi đẹp, hòa mình vào thiên nhiên tạo nên một bức tranh sống động, đầy sức sống: Chim rừng thánh thót bên khe/ Nhìn lên xanh biếc bốn bề rừng xuân. Sự hòa quyện này không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp của cảnh vật mà còn thể hiện tình yêu thiên nhiên và sự gắn bó của người lính với quê hương.
-> Hình ảnh người lính trong bài thơ "Hành quân giữa rừng xuân" là biểu tượng cho tinh thần dũng cảm, lạc quan và lòng yêu nước mãnh liệt.
	0,5

	
	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; biết phân tích các dẫn chứng trong văn bản để làm sáng tỏ cho lập luận.
	0,5

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	2
	Hiện nay nguồn nước sạch đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và môi trường sống. Hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) trình bày các giải pháp cụ thể để bảo vệ nguồn nước trước tình trạng ô nhiễm.
	4,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Trình bày các giải pháp cụ thể để bảo vệ nguồn nước
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
- Xác định được các ý chính của bài viết
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục 3 phần của bài văn nghị luận:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận: Các giải pháp cụ thể để bảo vệ nguồn nước
* Triển khai vấn đề nghị luận:
Học sinh có thể triển khai vấn đề theo nhiều cách khác nhau, có thể đưa ra nhiều góc nhìn, nhiều cách giải quyết vấn đề không giống như đáp án tuy nhiên cần có sức thuyết phục, không vi phạm các chuẩn mực đạo đức và pháp luật, đảm bảo được các ý cơ bản sau:
- Giải thích: Ô nhiễm nguồn nước là khi nguồn nước tại các ao, hồ, sông, suối, kênh, rạch, mạch nước ngầm, biển…. chứa các chất độc hại với hàm lượng cao gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người, động thực vật và hệ sinh thái.
- Thực trạng của vấn đề: Hiện nay, vấn đề ô nhiễm nguồn nước đang trở nên nghiêm trọng trên toàn cầu và có nhiều tác động xấu đến sức khỏe con người, hệ sinh thái, và kinh tế….
- Đề xuất giải pháp có hiệu quả như giải pháp sau hoặc những giải pháp khác phù hợp
+ Sử dụng nước tiết kiệm
+ Sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường
+ Bảo vệ cây xanh
+ Giáo dục nâng cao nhận thức.
+ Xử lí chất thải
+ Xử lí nghiêm trường hợp vi phạm.
- Mở rộng, trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác để có được cái nhìn toàn diện...
* Kết thúc vấn đề nghị luận: Khẳng định lại vấn đề và lời khuyên.
	1,0

	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Trình bày được thực trạng của vấn đề và đề xuất được ít nhất 2 giải pháp có hiệu quả.
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng thuyết phục; biết kết hợp giữa lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ vấn đề.
	1,5

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu và liên kết văn bản.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0
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